
Ghi chú

Bản Xã/Thị 
trấn Tỉnh

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
1 Lường Thiên Ân 1A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lường Văn Phúc Na Pheo Na Sang Điện Biên
2 Mào Mạnh Cường 1A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Mào Văn Tuân Na Sang Na Sang Điện Biên
3 Lý Thị Mai Châu 1A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lý A Đức Na Sang Na Sang Điện Biên
4 Sùng Thị Diệp Chi 1A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sùng A Ma Na Pheo Na Sang Điện Biên
5 Sình Thanh Chi 1A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sình A Tàng Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
6 Giàng Thị Dìa 1A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng A Dế Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
7 Sùng A Dơ 1A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sùng A Chinh Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
8 Lý Hữu Đạt 1A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lý A Giàng Na Sang Na Sang Điện Biên
9 Sùng A Hải 1A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sùng A Thái Na Pheo Na Sang Điện Biên
10 Lý Thanh Hải 1A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lý A Chía Na Sang Na Sang Điện Biên
11 Lý Đức Huy 1A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lý A Vảng Na Sang Na Sang Điện Biên
12 Thào Thị Kim Hương 1A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Thào A Cử Na Sang Na Sang Điện Biên
13 Vàng Thị Linh 1A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vàng A Chứ Na Sang Na Sang Điện Biên
14 Lò Hạo Nam 1A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lò văn Tươi Na sang Na Sang Điện Biên
15 Vàng A Ninh 1A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vàng A Sềnh Na Sang Na Sang Điện Biên
16 Lò Thị Bích Ngọc 1A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Quàng Thị Mai Na Sang Na Sang Điện Biên
17 Sình Thái Nguyên 1A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sình A Chớ Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
18 Sùng Thúy Nhi 1A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sùng A Đá Na Sang Na Sang Điện Biên
19 Lý A Phong 1A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lý A Lềnh Na Sang Na Sang Điện Biên
20 Giàng A Ti 1A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng A Cai Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
21 Sùng Anh Tuấn 1A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sùng A Lùng Na Pheo Na Sang Điện Biên
22 Giàng Thị Thảo 1A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng Seo Nhìa Na Sang Na Sang Điện Biên
23 Hờ Hàn Trăng 1A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Hờ A Dế Na Pheo Na Sang Điện Biên
24 Giàng Thị Thúy Vân 1A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng A Là Na Sang Na Sang Điện Biên
25 Vàng Bảo Yến 1A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vàng A Thào Co Đứa Na Sang Điện Biên
26 Giàng Thị Mai Hương 1A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lý Thị Dông Huổi Quang Na Sang Điện Biên
27 Cư Thị Ánh Trăng 1A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lý Thị Đỡ Na Sang Na Sang Điện Biên
28 Cháng A Ba 1A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Cháng A Tàng Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
29 Giàng Thị Chi 1A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng A Nụ Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
30 Hờ Thị Chi 1A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Hờ A Thanh Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
31 Giàng A Cường 1A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng A Chứ Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
32 Lý A Ghi 1A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lý A Hua Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
33 Vừ Thị Khu 1A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vừ A Chua Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
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34 Giàng  Khải Minh 1A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lầu Thị Báu Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
35 Giàng To Ny 1A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng A Chung Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
36 Vàng Thị Nhi 1A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vàng A Năm Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
37 Hờ Thị Phương 1A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Hờ A Mua Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
38 Giàng A Công 1A3 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng A Vả Huổi Xưa Na Sang Điện Biên
39 Giàng A Đu 1A3 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng Nhìa Xá Huổi Xưa Na Sang Điện Biên
40 Sùng Thị Hà 1A3 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sùng A Thái Huổi Xưa Na Sang Điện Biên
41 Lầu Thị Ly 1A3 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lầu A Kỷ Huổi Xưa Na Sang Điện Biên
42 Vàng Thị My 1A3 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vàng A Thái Huổi Xưa Na Sang Điện Biên
43 Vàng Phương Phi 1A3 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vàng A Dia Huổi Xưa Na Sang Điện Biên
44 Sùng Thị Phương 1A3 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sùng A Chính Huổi Xưa Na Sang Điện Biên
45 Sùng Minh Quân 1A3 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sùng A Dua Huổi Xưa Na Sang Điện Biên
46 Sùng A Tiến 1A3 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sùng A Lềnh Huổi Xưa Na Sang Điện Biên
47 Sùng A Tinh 1A3 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sùng A Bú Huổi Xưa Na Sang Điện Biên
48 Vàng  A Tuấn 1A3 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vàng A Dơ Huổi Xưa Na Sang Điện Biên
49 Hờ Thị Vênh 1A3 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Hờ A Dếnh Huổi Xưa Na Sang Điện Biên
50 Hờ Thị Hồng Vy 1A3 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Hờ A Đông Huổi Xưa Na Sang Điện Biên
51 Hờ A Bì 1A4 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Hờ A Tu Na Pheo Na Sang Điện Biên
52 Giàng A Công 1A4 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng A Thai Na Sang 2 Na Sang Điện Biên
53 Vừ A Cử 1A4 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vừ A Lình Na Sang 2 Na Sang Điện Biên
54 Vừ A Dìa 1A4 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vừ A Minh Na Sang 2 Na Sang Điện Biên
55 Vừ Thị Lìa 1A4 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vừ A Minh Na Sang 2 Na Sang Điện Biên
56 Giàng A Phúc 1A4 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng A Phát Na Pheo Na Sang Điện Biên
57 Hạ Thị Sy 1A4 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Hạ A Dơ Na Pheo Na Sang Điện Biên
58 Vừ A Bảy 2A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vừ A Dũng Na Sang2 Na Sang Điện Biên
59 Lò Thiên Bình 2A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lò Văn Đoàn Na Sang Na Sang Điện Biên
60 Vàng Thanh Bình 2A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vàng A Vư Co Đứa Na Sang Điện Biên
61 Vừ A Chù 2A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vừ A Lình Na Sang2 Na Sang Điện Biên
62 Lý Hoàng Chung 2A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Mùa Thị Xía Na Sang Na Sang Điện Biên
63 Giàng A Dơ 2A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng A Các Na Pheo Na Sang Điện Biên
64 Sùng A Danh 2A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sùng A Chớ Huổi Xưa Na Sang Điện Biên
65 Giàng A Dương 2A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng A Cự Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
66 Hờ Đại Dương 2A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sùng Thị Dinh Huổi Hạ Na Sang Điện Biên
67 Giàng Anh Dũng 2A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng A Chu Na Sang  Na Sang Điện Biên
68 Sùng Thị Hai 2A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sùng A Cở Huổi Xưa  Na Sang Điện Biên
69 Vừ A Hậu 2A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vừ A Dủa Na Sang  Na Sang Điện Biên
70 Vàng Thị Huyền 2A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vàng A Dế Co Đứa Na Sang Điện Biên
71 Lù Tuấn Hưng 2A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lù A Khua Thôn I Sính Phình Điện Biên
72 Hờ Thị Kim 2A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Hờ A Sếnh Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
73 Lý Mỷ Linh 2A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lý A Xá Nậm Pó Na Sang Điện Biên
74 Vừ Mỹ Linh 2A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vừ A Vảng Huổi Hạ Na Sang Điện Biên
75 Lý Thị Thùy Linh 2A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lý A Giàng Na Sang  Na Sang Điện Biên
76 Hờ Thị Linh 2A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Hờ A Thanh Huổi Xuân  Na Sang Điện Biên



77 Vừ Thị Mai 2A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vừ A Dơ Na Sang Na Sang Điện Biên
78 Trần Nguyên Mạnh 2A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Trương Thị Hương Na Sang Na Sang Điện Biên
79 Lò Triệu Mẫn 2A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lò Văn Thiệp Na Sang Na Sang Điện Biên
80 Vàng Thị Nương 2A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vàng A Pó Co Đứa  Na Sang Điện Biên
81 Sùng Thị Ngọc 2A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sùng A Sử Huổi Xưa Na Sang Điện Biên
82 Thào Yến Nhi 2A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Thào A Thái Huổi Hạ Na Sang Điện Biên
83 Sùng Thị Nhung 2A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sùng A Sùng Huổi Xưa  Na Sang Điện Biên
84 Hờ Thị Pà 2A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Hờ A Súa Na Pheo  Na Sang Điện Biên
85 Vừ A Phử 2A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vừ A Hù Na Sang Na Sang Điện Biên
86 Vừ Thị Sinh 2A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vừ A Giống  Huổi Xưa Na Sang Điện Biên
87 Vừ Đề Sinh 2A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vừ A Minh Na Sang Na Sang Điện Biên
88 Lý A Thọ 2A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lý A Chía Na Sang  Na Sang Điện Biên
89 Nguyễn Quỳnh Trang 2A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Nguyễn Tuấn Anh Na Sang Na Sang Điện Biên
90 Vàng Thị Vích 2A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vàng A Chứ Huổi Xưa  Na Sang Điện Biên
91 Hờ Thị Xinh 2A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vừ A Mua Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
92 Vừ Mạnh Lực 2A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vừ A Ba Huổi Xuân Nậm Nèn Điện Biên
93 Cà Bảo Anh 2A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Cà Văn Dũng Na Pheo Na Sang Điện Biên
94 Sùng Thị Hồng Anh 2A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sùng Thị Dúa Na Pheo Na Sang Điện Biên
95 Cà Thị Đào 2A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Cà Văn Nan Na Pheo Na Sang Điện Biên
96 Tòng Anh Đức 2A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Tòng Văn Lương Na Pheo Na Sang Điện Biên
97 Sùng Minh Đức 2A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sùng A Chìa Na Pheo Na Sang Điện Biên
98 Cà Đức Mạnh 2A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Cà Văn Dũng Na Pheo Na Sang Điện Biên
99 Sùng A Mua 2A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sùng A Pùa Na Pheo Na Sang Điện Biên

100 Sùng A Pềnh 2A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sùng A Súa Na Pheo Na Sang Điện Biên
101 Sùng A Sình 2A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sùng A Sáu Na Pheo Na Sang Điện Biên
102 Lò Đức Trọng 2A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lò Văn Liến Na Pheo Na Sang Điện Biên
103 Sùng Minh Trường 2A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sùng A Hứ Na Pheo Na Sang Điện Biên
104 Sùng Minh Vương 2A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sùng A Túy Na Pheo Na Sang Điện Biên
105 Sình Công Danh 2A3 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sình A Chá Bản Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
106 Giàng Thị Dị 2A3 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng A Dế Bản Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
107 Sình Thị Hoa Lan 2A3 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sình A Tàng Bản Huổi Xuân  Na Sang Điện Biên
108 Sình Sĩ Lưu 2A3 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sình A Lừ Bản Huổi Xuân  Na Sang Điện Biên
109 Sình Thị Me 2A3 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sình A Chống Bản Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
110 Giàng Thị Mùa 2A3 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng A Thủa Bản Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
111 Giàng Thị Trang My 2A3 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng A Sự Bản Huổi Xuân  Na Sang Điện Biên
112 Sình Thị Anh Nhi 2A3 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sình A Sùng Bản Huổi Xuân  Na Sang Điện Biên
113 Giàng Thị Phượng 2A3 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng A Cai Bản Huổi Xuân  Na Sang Điện Biên
114 Sình Thị Vũ 2A3 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sình A Chua Bản Huổi Xuân  Na Sang Điện Biên
115 Vàng Thị Co 2A4 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vàng A Lù Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
116 Giàng A Bình 2A4 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng A Chung Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
117 Lý A Dương 2A4 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lý A Đông Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
118 Lý Thị Lan 2A4 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lý A Tủa Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
119 Cháng Thị Tân 2A4 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Cháng A Ly Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
120 Giàng A Tin 2A4 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lầu Thị Báu Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
121 Cháng Thị Vân 2A4 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Cháng A Nải Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
122 Giàng Thị Vân 2A4 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng A Nụ Huổi Xuân Na Sang Điện Biên



123 Cháng A Chương 2A4 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Cháng A Dánh Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
124 Sình A Khánh 2A4 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sình A Thái Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
125 Lầu Ka Sơn 2A4 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lầu A Thái Huổi Xuân Na Sang Điện Biên Xác minh lại hộ khẩu xem ở với ai? (Ông )
126 Bùi Thị Mỹ Anh 3A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Nguyễn Thị Dinh Na Sang Na Sang Điện Biên
127 Lý Trường An 3A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lý A Bình Na Sang Na Sang Điện Biên
128 Vàng Thanh Bi 3A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vàng A Tủa Co Đứa Na Sang Điện Biên
129 Lò Việt Cường 3A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lèng T. Hoài Na Sang Na Sang Điện Biên
130 Hờ A Cành 3A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Hờ A Mua Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
131 Vàng Thị Dung 3A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vàng A Di Na Sang Na Sang Điện Biên
132 Mào Chúc Diệp 3A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Cà Thị Dua Na Sang Na Sang Điện Biên
133 Lý Hồng Dương 3A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sùng Thị Máy Na Sang Na Sang Điện Biên
134 Vàng A Đông 3A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vàng A Chứ Na Sang Na Sang Điện Biên
135 Giàng Huy Khánh 3A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng Seo Nhìa Na Sang Na Sang Điện Biên
136 Vàng Seo Khải 3A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 ·Lý Thị May Co Đứa Na Sang Điện Biên
137 Quàng Thị Bảo Lan 3A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lường T Kiêm Na Sang Na Sang Điện Biên
138 Thào Ngọc Mai 3A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Thào A Thái Huổi Hạ Na Sang Điện Biên
139 Mùa A Mạnh 3A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vàng A Lừ Na Sang Na Sang Điện Biên
140 Thào Thị Kim Ngân 3A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Thào A Cử Na Sang Na Sang Điện Biên
141 Sùng Thị Nhi 3A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sùng A Chinh Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
142 Vàng Thị Như 3A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vàng A Tính Na Sang Na Sang Điện Biên
143 Nguyễn Đức Phát 3A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Nguyễn T. Lý Na Sang Na Sang Điện Biên
144 Giàng A Phông 3A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng A Vảng Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
145 Lý Thị Ngọc Thư 3A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lý A Giàng Na Sang Na Sang Điện Biên
146 Giàng Thị Trang 3A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng A Là Na Sang Na Sang Điện Biên
147 Lý A Thông 3A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vàng T Thái Na Sang Na Sang Điện Biên
148 Quàng Anh Tú 3A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng Trang Na Sang Na Sang Điện Biên
149 Lý A Tiến 3A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lý A Tỉnh Na Sang Na Sang Điện Biên
150 Vàng A Tiến 3A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vàng A Thào Co Đứa Na Sang Điện Biên
151 Lò Yến Vy 3A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Mào Thị Thoa Na Sang Na Sang Điện Biên
152 Vàng Thị Xia 3A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vàng A Sềnh Na Sang Na Sang Điện Biên
153 Hờ A Y 3A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng Thị Hờ Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
154 Thào Thị Nhung 3A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Thào Trừ Dính Huổi Hạ Na Sang Điện Biên
155 Giàng Xuân Trường 3A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng A Bi Huổi Xưa Na Sang Điện Biên
156 Vàng Tú Anh 3A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sùng Thị Dinh Huổi Chua Na Sang Điện Biên
157 Lầu Ka Mác 3A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lầu A Thái Huổi Xuân Na Sang Điện Biên Chưa có khẩu
158 Hờ Ngọc Dung 3A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Hờ A Dế Na Pheo Na Sang Điện Biên
159 Sùng Thị Kác 3A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sùng A Pùa Na Pheo Na Sang Điện Biên
160 Lù Thị Phương Linh 3A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lù Thị Thuận Na Pheo Na Sang Điện Biên
161 Sùng Đức Thanh 3A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sùng A Thái Na Pheo Na Sang Điện Biên
162 Giàng Thị Chương 3A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng A Phát Na Pheo Na Sang Điện Biên
163 Cháng Thị Lý 3A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Cháng A Say Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
164 Vàng Thị Ngọc 3A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vàng A Tình Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
165 Lý Thị Xuân 3A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lý A Phông Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
166 Lý A Thài 3A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lý A Mạnh Huổi Xuân Na Sang Điện Biên



167 Giàng A Diên 3A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng A Phình Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
168 Sình A Mạnh 3A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sình A Lầu Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
169 Sình A Thành 3A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sình A Chớ Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
170 Vừ Thị Hà 3A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vừ A Mua Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
171 Sình Thị Linh 3A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sình A Vàng Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
172 Sình Thị Ong 3A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sình A Chớ Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
173 Giàng Thị Hoa Giang 3A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng A Khá Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
174 Sình Thị Say 3A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sình Sái Lính Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
175 Sùng Thị Bay 3A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sùng A Mua Huổi Xưa Na Sang Điện Biên
176 Lầu Thị Đinh 3A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lầu A Dếnh Huổi Xưa Na Sang Điện Biên
177 Sùng Thị Mai 3A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sùng A Bú Huổi Xưa Na Sang Điện Biên
178 Hờ A Dương 3A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Hờ A Hồng Huổi Xưa Na Sang Điện Biên
179 Vàng A Mạnh 3A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vàng A Dia Huổi Xưa Na Sang Điện Biên
180 Hờ A Phong 3A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Hờ A Dếnh Huổi Xưa Na Sang Điện Biên
181 Sùng A Phước 3A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sùng A Dế Huổi Xưa Na Sang Điện Biên
182 Giàng A Thu 3A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng Nhìa Xá Huổi Xưa Na Sang Điện Biên
183 Giàng A Vểnh 3A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng A Tủa Huổi Xưa Na Sang Điện Biên
184 Hạ Thị Húa 3A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Hạ A Sáy Na Sang 2 Na Sang Điện Biên
185 Giàng Thị Nhi 3A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng A Thai Na Sang 2 Na Sang Điện Biên
186 Giàng Thị Quốc 3A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng A Tú Na Sang 2 Na Sang Điện Biên
187 Hờ A Sinh 3A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Hờ A Chứ Na Sang 2 Na Sang Điện Biên
188 Vừ A Dình 3A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vừ A Tùng Na Sang 2 Na Sang Điện Biên
189 Hạng A Ên 3A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Hạng A Phu Huổi ít Nậm Nèn Điện Biên
190 Cháng Thị Sanh 3A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Hạng A Phu Huổi Ít Nậm Nèn Điện Biên
191 Vừ A Thạnh 3A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vừ Gà Lầu Huổi Xuân Nậm Nèn Điện Biên
192 Bùi Hải An 4A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 KhổngT.Bích Hường Na Sang Na Sang Điện Biên
193 Giàng A Anh 4A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng A Các  Na Pheo Na Sang Điện Biên
194 Cháng Thị Hoa Dinh 4A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Cháng A Ly  H.Xuân Na Sang Điện Biên
195 Vừ Thị Dung 4A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vừ A Lử  Na Sang Na Sang Điện Biên
196 Lý Thị Hà 4A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lầu Thị Xế  Na Sang Na Sang Điện Biên
197 Sùng Thị Bích Hằng 4A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sùng A Hứ  Na Pheo Na Sang Điện Biên
198 Hờ A Hạo 4A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Hờ A Mua  Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
199 Lò Huy Hoàng 4A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lò Thị Minh Na Sang Na Sang Điện Biên
200 Sình Huy Hoàng 4A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sình A Chá  Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
201 Tòng Thúy Huệ 4A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Tòng Văn Lương Na Pheo Na Sang Điện Biên
202 Lý A Hượng 4A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lý A Chở  Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
203 Vàng Thị Ia 4A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vàng A Chứ  Huổi Xưa Na Sang Điện Biên
204 Giàng A In 4A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng A Chung  Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
205 Quàng Mạnh Kiên 4A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lường Thị Thắm  Na Sang Na Sang Điện Biên
206 Bạch Đăng Khoa 4A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lò VănThuân  Na Sang Na Sang Điện Biên
207 Vàng Thị Liên 4A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vàng A Lùng  Na Sang Na Sang Điện Biên
208 Sình Thị Ly 4A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sình A Thái  Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
209 Vàng Hạnh Phúc 4A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vàng A Xúa  Na Sang Na Sang Điện Biên



210 Giàng A Thề 4A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng A Cai  Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
211 Lò Thị Kim Thương 4A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lò Văn Tôn  Na Sang Na Sang Điện Biên
212 Lý A Trinh 4A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lý A Tàng  Huổi Xuân Nậm Nèn Điện Biên
213 Vàng Thị Vi 4A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lầu A Sếnh  Huổi Xưa Na Sang Điện Biên
214 Sùng Thi Chi Yên 4A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sùng A Lùng  Na Pheo Na Sang Điện Biên
215 Lầu Thị Xú 4A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lầu A Kỷ  Huổi Xưa Na Sang Điện Biên
216 Lò Nhật Minh 4A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lường Văn Phương Tạng Áng Luân Điện Biên
217 Vừ A Tiến 4A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vừ A Dế Huổi Xuân Nậm Nèn Điện Biên
218 Lò Thị Thiên Bân 4A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lò Văn Đoàn Na Sang Na Sang Điện Biên
219 Giàng A Dạnh 4A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng A Thủa Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
220 Vàng A Dây 4A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vàng A bẩy Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
221 Lò Đại Dương 4A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lò Văn An Na Sang Na Sang Điện Biên
222 Giàng A Hành 4A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng A Cầu Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
223 Lầu Thị Hoa 4A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lầu A Sính Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
224 Lý A Hoàn 4A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lý A Phông Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
225 Lý A Hiền 4A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lý A Thế Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
226 Giàng A Jin 4A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lầu Thị Báu Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
227 Hờ Thị Mi 4A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Hờ A Só Huổi Xưa Na Sang Điện Biên
228 Sùng Thị Hiền Nhi 4A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sùng A Chía Huổi Hạ Na Sang Điện Biên
229 Vừ Thị Phương 4A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vừ A Chá Na Sang 2 Na Sang Điện Biên
230 Thào T Ngọc Phượng 4A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Thào A Thích Huổi Xuân Nậm Nèn Điện Biên
231 Sùng A Phỉnh 4A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sùng A Thái Huổi Xưa Na Sang Điện Biên
232 Lò Thị Anh Thư 4A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lò Văn Khụt Na Pheo Na Sang Điện Biên
233 Sùng Hiếu Thiên 4A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sùng A Tuý Na pheo Na Sang Điện Biên
234 Vừ Chếnh Trị 4A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vừ A Dơ Na Sang 2 Na Sang Điện Biên
235 Sình Thị Sai 4A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sình A Chua Na Sang Na Sang Điện Biên
236 Lý A Sơn 4A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lý A Pó Na Sang Na Sang Điện Biên
237 Giàng A Đa Ni 4A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng Vảng Lồng Huổi Xưa Na Sang Điện Biên
238 Vàng Thị Y 4A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vàng A Sình Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
239 Vàng Thị Tình Yêu 4A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vàng A Dạnh Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
240 Vàng Công Vượng 4A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Ly Thị Kía Na Sang Na Sang Điện Biên
241 Vàng Mạnh Cường 4A3 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vàng A Dếnh Na Sang Na Sang Điện Biên
242 Sình A Cử 4A3 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sình Nhè Nếnh Pu Ca Na Sang Điện Biên
243 Vừ A Dảnh 4A3 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vừ A Giống Huổi Xưa Na Sang Điện Biên
244 Sùng A Dơ 4A3 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sùng A Dếnh Huổi Xưa Na Sang Điện Biên
245 Vừ A Du 4A3 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vừ A Hù Na Sang 2 Na Sang Điện Biên
246 Cháng Thị Dí 4A3 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Cháng A Nải Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
247 Quàng Thành Đạt 4A3 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lò Thị Hương Na Sang Na Sang Điện Biên
248 Hạng A Hự 4A3 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Hạ A Dơ Na Pheo Na Sang Điện Biên
249 Lý A Hưng 4A3 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lý A Dia Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
250 Vàng Thị Hương 4A3 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vàng A Năm Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
251 Vừ A Khải 4A3 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vừ A Dủa Na Sang 2 Na Sang Điện Biên
252 Vừ A Mình 4A3 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vừ A Tà Na Sang 2 Na Sang Điện Biên
253 Sùng Thị Huyền 4A3 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sùng A Só Huổi Xuân Na Sang Điện Biên



254 Giàng Phương Nhi 4A3 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sùng Thị Xú Na Sang Na Sang Điện Biên
255 Giàng Hạnh Phúc 4A3 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng A Cá Pu Ca Na Sang Điện Biên
256 Vàng A Sơn 4A3 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vàng A Của Na Sang Na Sang Điện Biên
257 Giàng A Gianh 4A3 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng A Dế Pu Ca Na Sang Điện Biên
258 Sùng A Sơn 4A3 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vàng Thị Xi Huổi Xưa Na Sang Điện Biên
259 Giàng A Sơn 4A3 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vừ Thị Pà Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
260 Sùng Thị Ánh Tuyết 4A3 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sùng A Lù Na Pheo Na Sang Điện Biên 5
261 Lường Xuân Trường 4A3 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lường Văn Lâm Na Sang Na Sang Điện Biên
262 Giàng A Thịnh 4A3 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng A Phát Na Pheo Na Sang Điện Biên
263 Sình Thị Lê Vi 4A3 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sình A Dua Pu Ca Na Sang Điện Biên
264 Sùng A Vương 4A3 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sùng Thị Sâu Na Sang Na Sang Điện Biên
265 Vừ Kim Duyên 4A3 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vừ A Ba Huổi Xuân Nậm Nèn Điện Biên
266 Vừ Thị Chua 4A3 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vừ A Nam Huổi Xuân Nậm Nèn Điện Biên
267 Lý Vương Anh 5A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lý A Tỉnh Na Sang Na Sang Điện Biên
268 Giàng Thị Bấu 5A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng A Tú Na Sang Na Sang Điện Biên
269 Sình A Cá 5A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sình Nhè Nếnh Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
270 Thào A Chung 5A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Thào A Thích Huổi Xuân Nậm Nèn Điện Biên
271 Giàng Thị Chi 5A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng A Khá Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
272 Giàng Thị Dung 5A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng A Dế Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
273 Lò Khánh Hưng 5A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Quàng Thị Mai Na Sang Na Sang Điện Biên
274 Bế Phúc Hưng 5A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Cà Thị Diện Na Pheo  Na Sang Điện Biên
275 Hờ A Kính 5A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Hờ A Tu Na Pheo  Na Sang Điện Biên
276 Sùng A Khư 5A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng Thị Ly Huổi Hạ  Na Sang Điện Biên
277 Vàng Ngọc Linh 5A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Thùng Thị Qua Na Sang Na Sang Điện Biên
278 Sình A Lử 5A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sình A Cháng Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
279 Sùng A Lan 5A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sùng A Chính Huổi Xưa Na Sang Điện Biên
280 Vàng Thị Lia 5A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vàng A Thái Huổi Xưa Na Sang Điện Biên
281 Hờ Thị Ngọc Liên 5A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Hờ A Dế Na Pheo Na Sang Điện Biên
282 Hờ A Mông 5A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Hờ A So Huổi Xuân  Na Sang Điện Biên
283 Hờ A Mong 5A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Hờ A Súa Na Pheo  Na Sang Điện Biên
284 Sùng Thị Nhi 5A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sùng A Dua Huổi Xưa Na Sang Điện Biên
285 Lý Thị Yến Nhi 5A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lý A Bình Na Sang Na Sang Điện Biên
286 Vàng A Phỏng 5A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vàng A Di Na Sang Na Sang Điện Biên
287 Vàng T Linh Phương 5A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vàng A Thế Huổi Xuân  Na Sang Điện Biên
288 Quàng Văn Quyền 5A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Đỗ Thị Bảy Na Sang Na Sang Điện Biên
289 Lò Đăng Quang 5A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lò Văn Quy Na Sang Na Sang Điện Biên
290 Giàng Thị Sinh 5A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000  Giàng  A Dề Huổi Xuân  Na Sang Điện Biên
291 Lý Thị Châu Sua 5A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lý A Nọ Huổi Xuân  Na Sang Điện Biên
292 Lý Anh Tài 5A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lý A Giàng Na Sang Na Sang Điện Biên
293 Lý A Tuấn 5A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lý A Di  Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
294 Lò Văn Thái 5A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lò Thị Vơn Na Pheo Na Sang Điện Biên
295 Lò Thị Quỳnh Thoa 5A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lò Văn Hinh Na Sang  Na Sang Điện Biên
296 Hờ A Vinh 5A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Hờ A Chứ Na Pheo Na Sang Điện Biên
297 Vừ Thị Pà Xiếc 5A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vừ A Chỉa Na Sang Na Sang Điện Biên
298 Giàng Thị Dũa 5A1 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vừ Thị Chía Hát Tre Pa ham Điện Biên
299 Giàng A Công 5A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng Nhìa Xá Huổi Xưa Na Sang Điện Biên



300 Lò Thuỳ Dung 5A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lò Văn Tiện Na Sang Na Sang  Điện Biên
301 Lý Đại Dương 5A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lý A Chầu  Na Sang Na Sang  Điện Biên
302 Lý Thái Hồng 5A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lý A Minh Na Sang Na Sang  Điện Biên
303 Hạng A Ha 5A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Hạng A Chống Na Sang2 Na Sang  Điện Biên
304 Vừ Thị Hai 5A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vừ Giống Thề Na Sang2 Na Sang  Điện Biên
305 Sình A Hải 5A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sình A Phán Huổi Xuân Na Sang  Điện Biên
306 Lò Văn Hải 5A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lò Thị Luấn  Na Pheo Na Sang  Điện Biên
307 Vàng T Khánh Hoà 5A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vàng A Lềnh Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
308 Lý A Lầu 5A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng Thị Nú Huổi Xuân Na Sang Điện Biên
309 Sình Thị Loan 5A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng Thị Lìa Huổi Xuân Na Sang  Điện Biên
310 Cháng Thị Ly 5A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vàng Thị Sua Huổi Xuân Na Sang  Điện Biên
311 Giàng A Ly 5A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Cháng Thị Xây Huổi Xưa Na Sang  Điện Biên
312 Vàng A Minh 5A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lý Thị Chu Na Sang Na Sang  Điện Biên
313 Vừ Sà Mông 5A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sùng Thị Ly Na Sang 2 Na Sang  Điện Biên
314 Lý Thị Kim Ngọc 5A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 MùThij Xía Na Sang Na Sang  Điện Biên
315 Lý A Phóng 5A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sùng Thị Dung Na Sang Na Sang  Điện Biên
316 Vừ A Phình 5A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sùng Thị Chứ Na Sang 2 Na Sang  Điện Biên
317 Lường T Bảo Phượng 5A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lò Thị Đễ Na Sang Na Sang  Điện Biên
318 Lò Anh Quyền 5A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lò Thị Nguyệt Na Sang Na Sang  Điện Biên
319 Sình A Sơn 5A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sùng Thị Mái Huổi Xuân Na Sang  Điện Biên
320 Sình Thị Sú 5A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Tráng Thị Lù Huổi Xuân Na Sang  Điện Biên
321 Vàng A Tính 5A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Sùng Thị Ca Huổi Xưa Na Sang  Điện Biên
322 Lý Thị Thuý 5A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Mùa Thị Dở Huổi Xuân Na Sang  Điện Biên
323 Vừ A Xủ 5A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Lý Thị Chía Huổi Xưa Na Sang  Điện Biên
324 Giàng Ninh Bình 5A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng Thị Vắng Huổi Xuân  Nậm Nèn Điện Biên
325 Giàng Y Khoa 5A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Giàng Thị Vắng Huổi Xuân  Nậm Nèn Điện Biên
326 Thào Thị Thùy Nhung 5A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Vàng Thị Kha Há Là Chủ A Pa ham Điện Biên
327 Vừ Thị Vi 5A2 Xã khu vực III 150,000 5 750,000 Cháng Thị Xi Huổi Xuân Na Sang Điện Biên

245,250,000

Người lập

Trần Thị Lụa

Tổng 

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Mai Anh

Số tiền bằng chữ : Hai trăm bốn mươi lăm triệu hai trăm lăm mươi nghìn  đồng chẵn
Tổng số học sinh được hỗ trợ chi phí học tập : 327 học sinh

Na Sang, ngày 27 tháng 01 năm 2026
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